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	           Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng
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	Cấp độ cao
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	TN
	TL
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	Chủ đề 1:

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

	- Biết nghiệm, của một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho trước.
	- Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:    

Tỉ lệ %:
	1

0,33

3,3%
	
	
	1
0,5
5%
	
	
	
	
	2
0,83
8,3%

	Chủ đề 2:
Hàm số 
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- Phương trình bậc hai một ẩn.

	- Biết tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số y = ax2 ( a ≠0).
- Biết Tìm điều kiện để điểm thuộc (không thuộc) đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠0).

- Biết công thức nghiệm, của phương trình bậc hai một ẩn.

- Biết nhẩm nghiệm nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a ≠0)  có a + b + c = 0.
- Biết áp dụng hệ thức Vi-et để tính tổng, các nghiệm của phương trình bậc hai.

- Biết viết được phương trình tìm hai số khi biết tổng, tích của hai số đó.

- Biết tìm số nghiệm của phương trình trùng phương.
	- Giải được phương trình quy về phương trình bậc hai. 

-   Vẽ được đồ thị hàm số y = ax2 ( a ≠0).

	
	-  Vận dụng hệ thức Vi- et vào giải toán.
	

	Số câu:  

Số điểm:  

Tỉ lệ  %:
	7
2,33
23,3%
	
	
	2
1,5
15%
	
	
	
	1
0,5
5%
	10
4,33
43,3%

	Chủ đề 3:
Góc với đường tròn.

	- Biết tính chất của góc ở tâm, góc nội tiếp, góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

- Nắm được định nghĩa của tứ giác nội tiếp đường tròn.

- Biết tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn. 
	-  Vẽ được hình theo điều kiện cho trước.
	- Chứng minh tứ giác nội tiếp.

- Vận dụng các tính chất vào giải toán: chứng minh đẳng thức.

	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
	4
1,34
13,4%
	
	
	0,5
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	2
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	6
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	Chủ đề 4:

Hình trụ - Hình nón – Hình cầu. 
	- Biết tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn.

- Biết tính diện tích xung quanh hình trụ.
	- Nắm được công thức tính diện tích hình tròn để thực hiện bài toán thực tế.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
	3
1,0
10%
	
	
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	4
1,5
15%

	Tổng số câu: 

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:
	15
5,0
50%
	4
3,0
30%
	2
1,5
15%
	1
0,5
5%
	22
10

100%


	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021–2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: TOÁN 9

	
	Thời gian: 60 Phút. (Không kể thời gian giao đề)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)

Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…) (Mỗi câu chọn đúng 0,33đ)

Câu 1.  Hệ phương trình 
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  có nghiệm (x; y) là:
	A. (
[image: image3.wmf]-

1; 1)
	B. (1; 1)

	C. (1; 
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	D. (
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Câu 2. Hàm số 
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A. Nghịch biến trên R




B. Đồng biến trên R
C. Nghịch biến khi x<0, đồng biến khi x>0

D. Nghịch biến khi x>0, đồng biến khi x<0


Câu 3: Đồ thị hàm số y = 3x2 đi qua điểm nào sau đây?  

	A. M(
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3)
	B. N(
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	C. P(
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	D. Q(
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Câu 4. Nghiệm của phương trình x2 - 5x + 4 = 0 là:

	A. x1 = -1 ; x2 = 4
C. x1 = -1; x2 = -4       
	
	C. x1 = 1; x2 = 4
D. x1 = 1; x2 = -4


Câu 5.  Phương trình 
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0) có ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép là:
	A. 
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	C. 
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Câu 6. Phương trình x2 – 2x – 6 = 0 có tổng của hai nghiệm bằng:
	A. –2                                  
	B. 2                                               
	C. 6                           
	D. 
[image: image21.wmf]-
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Câu 7. Hai số u và v có tổng là 10 và tích là 21 thì hai số đó là nghiệm của phương trình :

A. x2 + 10x + 21 = 0 


       B. x2 - 21x + 10 = 0 
C. x2 - 10x - 21 = 0 


                  D. x2 - 10x + 21 = 0

Câu 8. Số nghiệm của phương trình x4 - 6x2 + 8 = 0 là:
	A. 4
	B. 1 
	 C. 2
	D. 3


Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai: 

A. Số đo góc nội tiếp bằng nữa số đo cung bị chắn
B. Số đo góc ở tâm bằng nữa số đo cung bị chắn
C. Số đo góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nữa hiệu số đo hai cung bị chắn
D. Số đo góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nữa tổng số đo hai cung bị chắn
Câu 10. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn khi:

	A. 
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Câu 11. Độ dài đường tròn có bán kính bằng 8cm là:
	A. 4π cm
	B.  16π cm
	C. 8π cm
	D. 
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Câu 12. Độ dài cung có số đo 600 của một đường tròn có bán kính 9 cm bằng

	A. 6π cm
	B.  2π cm
	C. 3π cm
	D. π  cm


Câu 13. Diện tích hình tròn có bán kính bằng 2cm là:

	A. 
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Câu 14. Thể tích hình trụ có bán kính đáy 5cm, chiều cao 7cm là: 
	A. 
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	B. 
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Câu 15. Độ dài cung AB của đường tròn (O;5cm) là 20 cm. Diện tích hình quạt tròn AOB là:
	A. 50 cm2
	B. 100 cm2
	C. 500 cm2
	D. 20 cm2


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Bài 1. (1,0 điểm) 
a. Giải hệ phương trình 
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b. Giải phương trình sau: 
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Bài 2. (1,5 điểm) 
a. Vẽ đồ thị hàm số 
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b. Cho phương trình x2 – 12x + 35 = 0. Hãy tính giá trị của biểu thức sau: 
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Bài 3. (2.0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O ). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC ( E khác B và C ), AE cắt CD tại F. Chứng minh: 
a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) AE.AF = AC2.
Bài 4. (0,5 điểm) Chân một đồng cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 12m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông?

-----------------Hết--------------

* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Toán 9
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,33 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
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	8
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	BÀI
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Bài 1
(1,0đ)
	a. 
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Kết luận: Nghiệm của hệ phương trình là (5;1)
b. 
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Khi đó (1) trở thành: 
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Giải (2) ta có: 
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Phương trình có hai nghiệm 
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Hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện

+ Với 
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Vậy phương trình (1) có tập nghiệm 
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	Bài 2
(1,5đ)
	a. Vẽ đồ thị hàm số 
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- Lập được bảng biến thiên, ít nhất có 5 giá trị đảm bảo tính chất đối xứng.
- Vẽ đúng.

(Lưu ý: Nếu bảng biến thiên sai hoặc không có thì không cho điểm hình vẽ đồ thị)

b. Phương trình có 
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pt có 2 nghiệm, áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): 
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Vậy 
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	Bài 3

(2,0đ)


Bài 4

(0,5đ)
	Vẽ đúng hình 
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	a. 
Tứ giác BEFI có: 
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Suy ra tứ giác BEFI nội tiếp đường tròn đường kính BF
b. 

Vì AB 
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CD nên 
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  Xét ∆ACF và ∆AEC có góc A chung và
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  Suy ra: ∆ACF ~ với ∆AEC 
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	Ta có chu vi hình tròn là 12m
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Bán kính đường tròn:
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Diện tích của hình tròn là:
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DUYỆT CỦA BGH          DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG            NGƯỜI RA ĐỀ 
Nguyễn Thị Hoàng Oanh

ĐỀ CHÍNH THỨC
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